
 

  

     

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE 

LOCATED IN APPENDIX A. 
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its 

research reports. As a result, investors should be aware that the firm 

may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this 

report. Investors should consider this report as only a single factor in 

making their investment decision. 
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Tập trung vào các ngân hàng chất lượng cao  

Như thường lệ, VCB, TCB, ACB và MBB vẫn giữ vị thế top 4 trong bảng 

xếp hạng CAMEL Q4/2022 của chúng tôi. ACB và VCB tiếp tục có chất lượng 

tài sản ổn định thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu (NPL) thấp và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 

(LLR) cao. Cụ thể, hai ngân hàng này không/hoặc gần như không đầu tư vào 

trái phiếu doanh nghiệp, điều này sẽ tạo niềm tin cho các NĐT trước những lo 

ngại liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. 

PATMI của toàn ngành là 44 nghìn tỷ đồng (-9% QoQ/+21% YoY) trong 

Q4/2022. PATMI của toàn ngành năm 2022 tăng +35% YoY, chủ yếu nhờ thu 

nhập lãi ròng tăng. Chúng tôi dự báo PATMI năm 2023 của 27 ngân hàng 

niêm yết sẽ tăng +16% YoY do tăng trưởng tín dụng chậm lại và trích lập dự 

phòng tăng.  

Thu nhập lãi ròng của toàn ngành tăng +2% QoQ/+25% YoY, đạt 113 nghìn 

tỷ đồng trong Q4/2022. Thu nhập lãi ròng cả năm là 427 nghìn tỷ đồng (+23% 

YoY). Biên lãi ròng (NIM) trên bình quân tổng tài sản là 3,83% (+19 điểm cơ 

bản YoY) trong năm 2022. Tỷ lệ NIM có khả năng bị thu hẹp trong nửa đầu năm 

2023 do chi phí huy động vốn tăng cùng với việc tỷ lệ quy định về sử dụng 

nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn giảm, cũng như tốc độ tăng 

của lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất huy động.  

Thu nhập phí ròng toàn ngành là 18 nghìn tỷ đồng (+27% QoQ/+7% YoY) 

trong Q4/2022. Thu nhập phí ròng cả năm là 63 nghìn tỷ đồng (+15% YoY). 

Tổng dự phòng của ngành ngân hàng là 35 nghìn tỷ đồng (+13% QoQ/+1% 

YoY) trong Q4/2022. Dự phòng cả năm đạt 120 nghìn tỷ đồng (gần như đi 

ngang YoY). Chúng tôi dự báo trích lập dự phòng sẽ tăng +13% YoY trong năm 

2023. 

Định giá vẫn còn hấp dẫn với trung vị P/B 2023E là 1,0x và ROE 2023E là 

18% (nguồn: Bloomberg). Những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi là MBB 

(MUA), ACB (MUA), và VCB (MUA), phù hợp với tiêu chí ưu tiên lựa chọn các 

ngân hàng chất lượng cao của chúng tôi.

ACB

BID

CTG
HDB

LPBMBB MSB

OCB
STB

TCB

TPB

VCB

VIB

VPB

 -

 1.0

 2.0

 3.0

 1.5  2.0  2.5  3.0

2023E PB vs. Điểm CAMEL

2
0

2
3

E
 P

B

Điểm CAMEL

VCB 

ACB 

BID 

CTG 

HDB 
MBB 

STB 

TCB 

TPB 

VIB 
VPB 

MSB 

 -

 1.0

 2.0

 3.0

 -  10.0  20.0  30.0

2023E PB vs. ROE

2
0

2
3

E
 P

B

2023E ROE

    Ngành Ngân Hàng Việt Nam  

     

 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CAMEL – CẬP NHẬT Q4/2022  9 February 2023  

 

Ourf     

Tiêu điểm 

▪ LNST của CĐCT mẹ (PATMI) của 27 
ngân hàng niêm yết là 44 nghìn tỷ 
đồng (-9% QoQ / +21% YoY). 

▪ Thu nhập lãi ròng Q4/2022 đạt 114 
nghìn tỷ đồng (+2% QoQ/ +25% YoY). 

▪ Chi phí tín dụng trong Q4/2022 là 35 
nghìn tỷ đồng (+13% QoQ/+1% YoY). 

▪ Tỷ lệ LLR: 123% (-23 điểm phần trăm 
YoY) 

▪ Tỷ lệ NPL: 1,60% (+26 điểm cơ bản 
YoY). 

▪  

Quan điểm 

▪ Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín 
dụng sẽ đạt 13% YoY trong năm 2023E. 

▪ Chi phí huy động vốn sẽ duy trì ở mức 
cao ít nhất là trong 1H23 và việc giảm tỷ 
lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và 
dài hạn sẽ làm giảm NIM. 

▪ Chi phí tín dụng dự kiến sẽ tăng. 

▪ Định giá vẫn còn hấp dẫn với trung vị 
P/B 2023E toàn ngành là 1,0x. 

 

 
Tổng quan: Chúng tôi đã cập nhật bảng xếp hạng 27 ngân hàng niêm yết tại Việt Nam Q4/2022 dựa trên mô hình phân tích 

CAMEL. VCB (MUA), ACB (MUA), MBB (MUA), and TCB (Không đánh giá) vẫn là Top 4 ngân hàng chất lượng nhất.  

Chuyên viên phân tích: 

Trần Văn Tánh 

+84 28 3622 6868 ext 3874 

tanh.tran@yuanta.com.vn 

Bloomberg code: YUTA 

 

Yuanta Vietnam Banks Universe

Stock 

code

Yuanta 

Rating

Current 

price 

(VND)

Target 

price 

(VND) 12-m TSR*

ACB VN BUY 24,600   27,958     14%

BID VN HOLD-UPF 43,800   38,860     -10%

HDB VN BUY 18,000   23,510     31%

MBB VN BUY 18,350   25,480     39%

STB VN BUY 25,750   28,860     12%

VCB VN BUY 92,000   93,230     2%

VPB VN BUY 17,950   32,547     81%

https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230104-MBB_Company-Update_Jan-2023-VN.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230104-MBB_Company-Update_Jan-2023-VN.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230111-ACB_Company-Update_Jan-2023-VN-1-1.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/VCB_Company-Update_Dec-2022-Trans-ver.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/VCB_Company-Update_Dec-2022-Trans-ver.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230111-ACB_Company-Update_Jan-2023-VN-1-1.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230104-MBB_Company-Update_Jan-2023-VN.pdf
mailto:tanh.tran@yuanta.com.vn


 

 

 

CẬP NHẬT MÔ HÌNH CAMEL Q4/2022  

PATMI Q4/2022 của 27 ngân hàng niêm yết là 44 nghìn tỷ đồng (-9% QoQ / +21% 

YoY). Mức giảm QoQ chủ yếu là do trích lập dự phòng cao hơn, trong khi mức tăng 

YoY là do thu nhập lãi ròng cao hơn. 

 Biểu đồ 1: Tăng trưởng PATMI Q4/2022 (% YoY) 
 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 2: TN lãi ròng là động lực chính (% YoY) 
 

 
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

PATMI cả năm là 196 nghìn tỷ đồng (+35%). Thu nhập lãi ròng (+23% YoY) và thu 

nhập phí ròng (+16%) là những động lực thúc đẩy chính. Chi phí dự phòng là 120 

nghìn tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2022. 

Biểu đồ 3: Tăng Trưởng PATMI 2022 (% YoY) 
 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 4: Tăng trưởng thu nhập lãi ròng 2022 (% YoY) 
 

 
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 
 

 

Biểu đồ: Tăng trưởng phí ròng 2022 (% YoY) 
 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 6: Tăng trưởng dự phòng 2022 (% YoY) 
 

 
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 
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Dự báo năm 2023 

Chúng tôi dự báo thu nhập lãi ròng năm 2023E sẽ tăng +12% YoY. Chúng tôi cho 

rằng NIM sẽ bị thu hẹp trong nửa đầu năm 2023 do chi phí vốn cao và nguồn vốn ngắn 

hạn được sử dụng cho các khoản vay trung và dài hạn thấp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi 

cũng ước tính NIM sẽ cải thiện trong 2H23 khi thanh khoản trở nên tốt hơn. 

Tỷ lệ CASA tiếp tục giảm trong Q4/2022, phần lớn là do thanh khoản bị thắt chặt và 

lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng. 

MBB đã lấy lại vị thế đứng đầu về CASA. Tỷ lệ CASA của TCB giảm xuống 37% (-

13 điểm phần trăm YoY), thấp hơn so với MBB (41%) trong quý 4/2022. 

Chúng tôi cho rằng tỷ trọng tiền gửi CASA sẽ tiếp tục xu có hướng giảm ít nhất là trong 

1H23 vì chúng tôi tin rằng lãi suất tiền gửi sẽ vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ 

vọng tỷ lệ CASA sẽ tăng trong 2H23. 

Nhìn chung, chúng tôi vẫn ưu tiên các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao (MBB, TCB 

và VCB) vì các ngân hàng này sẽ có khả năng hạn chế tốt hơn những tác động tiêu 

cực tới NIM trong môi trường lãi suất huy động tăng so với các ngân hàng có tỷ lệ 

CASA thấp. 

Biểu đồ 7: Tỷ lệ CASA 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam.  

Thu nhập phí năm 2023E sẽ tăng +20% YoY. Doanh thu bancassurance có thể sẽ 

tăng trưởng chậm lại trong năm 2023E trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng có thể thấp 

hơn cùng kì. 

Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động (opex) sẽ tăng +10% YoY trong năm 2023E 

do chi phí nhân viên và chi phí liên quan đến chuyển đổi số. 

Chúng tôi cho rằng chi phí tín dụng sẽ tăng trong năm 2023 do các khoản nợ xấu 

phát sinh từ các ngành rủi ro như ngành bất động sản. Do đó, chúng tôi dự báo trích 

lập dự phòng sẽ tăng +13% YoY trong năm 2023. 

Dự phòng toàn ngành năm 2022 là 120 nghìn tỷ đồng, đi ngang YoY. Chúng tôi nhận 

thấy rằng các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao và chất lượng tài sản vững chắc, chẳng hạn 

như VCB và ACB, đã giảm chi phí trích lập dự phòng để tăng lợi nhuận trong năm 2022. 

Tuy nhiên, các ngân hàng khác đã tăng trích lập dự phòng trong năm 2022 để chuẩn 

bị cho khả năng chất lượng tài sản bị giảm do các khoản nợ xấu liên quan đến ngành 

bất động sản. 

Chúng tôi cho rằng các ngân hàng có tỷ lệ LLR thấp sẽ tiếp tục tăng trích lập dự phòng 

trong năm 2023, trong khi các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao, đặc biệt là VCB, sẽ linh hoạt 

trong việc giảm trích lập dự phòng để tăng lợi nhuận trong năm 2023. 
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Biểu đồ 8: Tăng trưởng dự phòng năm 2022 (% YoY) 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam.  

Do đó, chúng tôi dự báo tổng PATMI của 27 ngân hàng niêm yết trong năm 2023 

sẽ tăng +16% YoY do tăng trưởng tín dụng chậm lại và trích lập dự phòng tăng YoY. 

Vui lòng xem báo cáo Ước Tính Kết Quả Ngành Ngân Hàng Năm 2023E của chúng tôi 

bên link dưới đây: 

https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230113-

Bank_Sector_Preview_2023E-VN-2.pdf  

Chất lượng tài sản 

Nhìn chung, chất lượng tài sản của ngành ngân hàng vẫn ổn định. Tổng tỷ lệ NPL của 

ngành tăng lên 1,60% (+26 điểm cơ bản YoY) trong năm 2022. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ 

nhóm 2 (SML) tăng 63 điểm cơ bản YoY đạt 1,83% trong năm 2022. Tỷ lệ bao phủ nợ 

xấu (LLR) vẫn ở mức cao 123% (-23 điểm phần trăm YoY) trong năm 2022 – nhưng có 

sự chênh lệch lớn giữa các ngân hàng.  

Chúng tôi cho rằng các NĐT nên chú ý đến chất lượng tài sản của các ngân hàng trong 

năm 2023, vì nợ xấu có thể sẽ gia tăng trong năm 2023E liên quan đến ngành bất động 

sản. Các ngân hàng có tỷ lệ LLR thấp có thể cần tăng cường trích lập dự phòng để bị 

cho việc giảm chất lượng tài sản có thể xảy ra. Ngược lại, các ngân hàng có tỷ lệ LLR 

cao, đặc biệt là VCB (317%) và tỷ lệ NPL thấp (chỉ 0,68%) sẽ linh hoạt trong việc giảm 

trích lập dự phòng để tăng lợi nhuận trong năm 2023E. 

Biểu đồ 9: Tỷ lệ NPL giữa các ngân hàng 
 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 10: Tỷ lệ LLR giữa các ngân hàng 
 

 
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 
 

Lãi dự thu 

Mức trung vị của lãi dự thu / tổng tài sản của toàn ngành là 1,1% tính đến cuối Q4/2022. 

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một số ngân hàng có tỷ lệ lãi dự thu/ tổng tài sản cao 

như SHB (2,82%), và một số ngân hàng nhỏ khác như VAB (5,58%), BAB (2,24%), hay 

NVB (1,68%).  

Lãi dự thu/ tổng tài sản tại SHB tăng +1,56 điểm phần trăm YoY, đạt 2,82% trong năm 

2022. 

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

A
C

B

E
IB

V
A

B

M
S
B

B
A

B

N
V

B

T
P
B

S
H

B

T
C

B

V
IB

V
C

B

B
ID

S
S
B

S
e
c
to

r

M
B
B

O
C

B

A
B
B

V
P
B

C
T

G

H
D

B

P
G

B

S
G

B

L
P
B

S
T

B

K
L
B

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

V
C

B

A
C

B

T
P
B

T
C

B

S
T

B

M
B
B

B
ID

C
T
G

N
A

B

L
P
B

S
S
B

H
D

B

M
S
B

E
IB

O
C

B

V
IB

S
H

B

P
G

B

V
B
B

V
P
B

2021 2022

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

V
B
B

P
G

B

V
IB

V
P
B

E
IB

O
C

B

M
S
B

H
D

B

S
H

B

N
A

B

S
S
B

T
C

B

S
T

B

T
P
B

L
P
B

A
C

B

C
T
G

B
ID

M
B
B

V
C

B
2021 2022

https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230113-Bank_Sector_Preview_2023E-VN-2.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230113-Bank_Sector_Preview_2023E-VN-2.pdf


 

 

 

Trong khi đó, lãi dự thu/ tổng tài sản của STB giảm -1,05 điểm phần trăm xuống còn 

0,86% tính đến cuối Q4/2022, do ngân hàng đã gần hoàn tất quá trình tái cơ cấu. Chúng 

tôi ước tính rằng tổng tài sản không sinh lời (NPA) / tổng tài sản của STB đã giảm 

xuống 3,0% tại thời điểm cuối Q4/2022 (-2,4 điểm phần trăm YoY). 

Nhìn chung, các NĐT nên chú ý đến các ngân hàng có tỷ lệ lãi dự thu cao và ngày càng 

tăng. Lý do là bởi vì tỷ lệ lãi dự thu cao có thể ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận của ngân 

hàng nếu họ không thể thu hồi được khoản mục này trong tương lai. 

Biểu đồ 11: Tỷ lệ lãi dự thu trên tổng tài sản 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam.  

Rủi ro trái phiếu doanh nghiệp 

Thị trường TPDN đang chững lại và có thể vẫn sẽ ảm đạm ít nhất là đến hết 1H23 liên 

quan các vụ bê bối gần đây trên thị trường và các quy định về việc phát hành TPDN 

(theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP). 

Điều này làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp 

và mức độ ảnh hưởng của loại tài sản này đối với các ngân hàng.  

Mặc dù tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp/tổng tài sản của các ngân hàng giảm 

trong Q4/2022, một số ngân hàng vẫn có tỷ lệ đầu tư vào TPDN ở mức tương đối cao, 

chẳng hạn như NVB (6,6%, -50 điểm cơ bản QoQ), TPB (6,6%, -50 điểm cơ bản QoQ), 

TPB (6,6%, -50 điểm cơ bản QoQ), MBB (6,4%, -1,1 điểm cơ bản QoQ), VPB (6,4%, 

đi ngang QoQ) và TCB (5,9%, -60 điểm cơ bản QoQ). 

Biểu đồ 12: Trái phiếu doanh nghiệp / Tổng tài sản vào cuối Q4/2022 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

Thanh khoản 

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt 

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt là tỷ lệ tiền mặt hiện có của ngân hàng so với tổng tiền gửi. Trong 

trường hợp này, chúng tôi tính toán tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) dựa trên số dư tiền mặt 

tại NHNN chia cho tổng tiền gửi của khách hàng và các tổ chức tín dụng khác. Tỷ lệ 

CRR cao cho thấy ngân hàng có thanh khoản tốt. Dựa vào hình bên dưới, MBB, BID 

và VCB có CRR cao hơn đáng kể so với các ngân hàng khác. 
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Biểu đồ 13: Tỷ lệ dự trữ tiền mặt giữa các ngân hàng tại thời điểm cuối Q4/2022 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

Cơ cấu nguồn vốn 

Dựa vào hình bên dưới ta có thể thấy hầu hết nguồn vốn của các ngân hàng là từ tiền 

gửi của khách hàng, nguồn vốn liên ngân hàng, giấy tờ có giá và các khoản mục khác. 

Chúng tôi nhận thấy rằng một số ngân hàng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn liên ngân 

hàng, điều này có thể khiến các ngân hàng này đối mặt với rủi ro thiếu thanh khoản 

nếu có sự thay đổi đột ngột về điều kiện thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán rủi ro 

sẽ được giảm thiểu một phần do chúng tôi tin rằng vấn đề thanh khoản trong hệ thống 

tài chính sẽ được cải thiện trong năm 2023E. 

Biểu đồ 14: Cơ cấu nguồn vốn giữa các ngân hàng trong năm 2022 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam.  

Định giá hấp dẫn 

Các ngân hàng niêm yết đang giao dịch tương ứng với P/B 2023E trung vị là 1,0x – 

mức định giá hấp dẫn dựa trên tiềm năng tăng trưởng tương đối khả quan của ngành 

ngân hàng với tỷ lệ ROE 2023E là 18% (nguồn: Bloomberg). Lựa chọn hàng đầu của 

chúng tôi là MBB (MUA), VCB (MUA) và ACB (MUA).  

P/B lịch sử của ngành vẫn ở dưới mức trung bình. 
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Due to Gov and Loans from SBV Other liabilities

https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230104-MBB_Company-Update_Jan-2023-VN.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/VCB_Company-Update_Dec-2022-Trans-ver.pdf
https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20230111-ACB_Company-Update_Jan-2023-VN-1-1.pdf


 

 

 

Biểu đồ 15: P/B lịch sử của ngành ngân hàng 

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam.  

 

Biểu đồ 16: 2023E PB vs. điểm CAMEL  
 

 

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 17: : 2023E PB vs. ROE 
 

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 
 

Biểu đồ 18: Định giá P/B của các ngân hàng có vốn nhà nước  

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 
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Biểu đồ 19: Định giá P/B của các ngân hàng thương mại tư nhân 

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

 

Bảng 1 – Danh sách khuyến nghị các mã cổ phiếu ngành ngân hàng của Yuanta Việt Nam 

 

Ngân hàng 
Mã cổ 
phiếu 

Vốn hóa thị 
trường 

(triệu USD) 
Khuyến nghị của Yuanta 

Giá hiện tại 
(đồng) 

Giá mục tiêu 
(đồng) 

TSR 
12T* 

Ngân hàng Á Châu ACB 3.521 MUA 24.600 27.958 14% 

BIDV BID 9.331 NẮM GIỮ - Kém khả quan 43.800 38.860 -10% 

HD Bank HDB 1.985 MUA 18.000 23.510 31% 

MB Bank MBB 3.589 MUA 18.350 25.480 39% 

Sacombank STB 2.090 MUA 25.750 28.860 12% 

Vietcombank VCB 18.729 MUA 92.000 93.230 2% 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB 5.213 MUA 17.950 32.547 81% 

* Lưu ý: TSR 12T = Tỷ suất sinh lời kỳ vọng trong 12 tháng tới bao gồm kỳ vọng thay đổi đối với giá cổ phiếu và cổ tức. Dữ liệu 
giá đóng cửa được ghi nhận tại ngày 07/02/2023. 

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

Bảng 2- Lợi nhuận Q4/2022 và các động lực thúc đẩy chính của các ngân hàng 

 
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam  



 

 

 

Bảng 3- Bình quân điểm số theo từng tiêu chí trong mô hình CAMEL  

 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

Bảng 4 - BẢNG XẾP HẠNG CAMEL – Cập nhật Q4/2022 
 

 
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY ABB ACB BAB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SGB SHB SSB STB TCB TPB VAB VBB VCB VIB VPB

Capital Adequacy 2.4 1.8 3.4 3.2 3.7 3.2 2.6 1.7 3.8 2.8 1.9 1.8 3.6 3.2 1.6 3.5 2.4 2.5 2.5 2.9 1.8 1.9 3.3 3.5 2.7 2.0 1.4

Asset Quality 3.5 1.7 1.7 1.7 3.9 1.7 3.1 3.2 2.6 1.7 1.9 3.0 3.2 4.2 3.4 3.5 3.6 2.9 2.2 1.9 2.2 2.2 3.0 3.8 1.7 3.4 3.8

Management 3.7 2.4 3.5 3.0 3.7 3.1 3.1 2.8 3.5 2.8 2.4 2.6 3.7 4.0 2.8 3.0 3.6 2.9 2.1 3.0 2.2 2.2 3.5 3.8 2.3 2.2 2.2

Earnings 2.9 2.0 4.0 3.1 3.9 2.7 2.2 2.0 3.7 2.2 1.8 1.7 3.3 3.9 2.2 3.5 3.5 2.5 1.7 2.8 1.8 1.9 3.9 4.2 1.9 1.8 2.0

Liquidity 3.8 2.4 3.5 3.5 3.1 2.6 3.3 3.3 3.0 3.9 2.5 3.2 3.7 3.4 3.7 3.4 3.5 4.0 4.4 2.4 3.0 3.6 3.7 2.9 1.9 3.4 3.3

CAMEL Score 3.3 2.1 3.2 2.9 3.7 2.7 2.9 2.6 3.3 2.7 2.1 2.5 3.5 3.7 2.7 3.4 3.3 3.0 2.6 2.6 2.2 2.3 3.5 3.6 2.1 2.6 2.6

2022 ABB ACB BAB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SGB SHB SSB STB TCB TPB VAB VBB VCB VIB VPB

Tier 1 CAR 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 1 1 5 4 5 5 5 5 2 1

Tier 2 CAR 5 5 5 5 5 5 1 3 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1

CAR 2 2 3 3 3 3 5 1 3 3 3 3 3 5 2 5 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1

Equity / Assets 2 2 3 5 5 4 1 2 4 3 2 1 3 4 1 2 1 3 1 4 1 2 4 4 3 2 1

Equity / Assets + Off BS exposures 4 1 3 4 4 4 1 3 4 4 3 1 3 4 1 2 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2

VAMC-adj equity / Adj Assets 1 2 3 4 5 4 1 2 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 1 5 1 2 3 4 3 2 1

Tangible Equity / Tangible Assets 2 2 3 5 5 4 2 2 4 3 2 1 4 4 1 2 1 3 1 4 1 2 4 4 3 2 1

VAMC adj TE / VAMC adj TA 2 2 3 4 5 4 2 2 4 3 1 1 4 4 1 3 1 3 1 5 1 2 3 4 3 2 1

Interbank / Assets 4 3 2 3 3 3 3 3 5 2 1 4 3 3 3 5 4 3 4 1 3 4 5 4 4 4 2

Loans / Assets 4 5 5 5 1 5 5 4 2 5 4 3 5 2 4 3 5 5 5 5 3 1 3 3 4 5 5

Current FOL room (%) 1 1 5 1 5 1 1 1 5 3 1 1 5 2 1 5 5 2 5 1 1 1 5 5 1 1 1

Basel II approval 5 1 5 2 1 2 5 1 5 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1

Trend 2 1 2 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 2 2 5 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2

SML ratio 3 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 5 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 5 5

Type 3 NPL ratio 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5

Type 4 NPL ratio 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5

Type 5 NPL ratio 5 2 1 3 5 1 5 1 5 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 2 4 5

NPL & SML ratio 5 1 1 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 5 1 5 5

Gross NPL ratio 4 1 1 2 5 2 3 3 3 2 2 3 2 5 4 4 4 4 3 1 1 1 3 5 1 4 5

Net NPL ratio 5 1 1 1 5 3 4 3 3 1 1 2 3 5 4 5 3 3 2 1 2 1 2 5 1 4 5

LLR / Gross loans 3 3 4 1 4 1 4 3 3 1 1 3 4 1 2 4 4 1 1 3 3 3 4 4 1 2 1

LLR / NPLs 5 1 1 1 5 1 5 4 4 1 1 5 4 5 5 5 5 4 2 1 1 1 4 5 1 5 5

GPs / Performing loans 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

SPs / NPLs 4 2 2 1 3 1 4 4 3 1 1 3 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 1 4 3

SPs / NPLs + SMLs 4 2 2 1 3 1 5 5 3 1 1 3 5 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3 5 1 5 3

VAMC bonds / Assets 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 5 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1

Accrued interest / Assets 1 1 5 1 5 1 1 2 3 3 1 3 4 4 1 2 3 5 2 1 2 1 5 3 1 1 2

Other receivables / Assets 5 2 1 2 4 2 3 4 4 2 5 5 2 5 5 2 1 2 5 2 2 5 5 2 5 3 4

Trend 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 4 4 3 4

Fees / Adj income 4 3 5 4 1 3 4 3 2 3 4 3 5 3 3 4 5 5 3 1 1 2 5 4 3 2 3

Fees / Assets 4 2 5 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 1 2 5 4 3 2 1

Costs / Adj income 3 3 5 1 4 1 4 3 4 2 1 2 4 5 2 4 4 1 2 3 1 2 3 5 1 2 1

PATMI YoY growth 5 1 4 1 5 4 1 2 5 1 1 5 3 5 5 1 1 1 1 1 5 2 1 5 1 1 1

CASA growth 5 5 1 4 5 3 5 5 4 4 5 3 5 3 5 1 5 5 1 5 5 3 5 1 4 5 5

Credit costs / Assets 3 1 1 5 4 5 1 4 3 5 5 1 3 2 3 3 4 5 3 5 2 3 1 1 3 2 5

Credit cost adjusted NIM 2 1 3 4 5 4 1 1 3 2 1 1 2 5 1 3 2 2 2 4 1 1 4 5 2 1 1

Governance rating 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 2 3 5 5 2 5 5 3 3 3 2 3 5 5 2 2 2

Quality of current management 5 1 5 3 5 3 5 2 5 5 1 3 5 5 3 5 5 3 3 3 1 2 5 5 1 2 2

Trend 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3

NIM 2 1 4 3 5 2 2 1 3 1 1 1 2 5 1 3 1 1 2 2 1 1 5 5 2 1 1

Fees / adj revenue 4 3 5 4 1 3 4 3 2 3 4 3 5 3 3 4 5 5 3 1 1 2 5 4 3 2 3

Investment inc / adj revenue 2 5 4 4 5 3 1 5 5 5 3 1 4 1 5 4 4 5 1 4 5 4 4 4 2 5 5

Total adj non-int inc / adj revenue 2 2 4 3 1 2 2 2 2 3 2 1 4 1 3 3 4 4 1 1 1 1 4 3 2 2 3

Cost / adj revenue 3 3 5 1 4 1 4 3 4 2 1 2 4 5 2 4 4 1 2 3 1 2 3 5 1 2 1

PPOP / Assets 2 1 5 1 5 1 2 1 4 1 1 1 3 5 1 4 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1

Provisioning / assets 2 1 1 3 2 3 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 2 1 5

OROA 3 1 5 4 5 5 2 1 5 2 1 1 4 5 1 5 5 2 1 5 1 1 5 5 1 1 1

Other income / assets 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 1

Pretax ROA 3 1 5 4 5 3 1 1 5 2 1 1 3 5 1 4 5 2 1 4 1 1 4 5 1 1 1

PAT ROA 3 1 5 4 5 3 1 1 5 2 1 1 3 5 1 4 5 2 1 4 1 1 4 5 1 1 1

Minint / assets 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Average Leverage 2 2 2 4 3 3 1 2 3 3 1 1 3 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 3 2 2 1

PATMI ROE 4 1 4 1 5 2 2 1 4 1 1 1 2 5 3 4 5 1 1 3 1 1 3 5 1 1 1

Trend 4 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3

Gross LDR 3 3 3 4 2 4 2 5 2 4 4 4 3 1 5 3 3 4 5 3 5 2 2 2 3 5 5

Net LDR 3 3 3 4 1 3 2 5 2 4 4 4 3 1 5 3 3 4 5 3 5 2 2 2 3 5 5

Deposits / Assets 4 3 1 3 5 3 1 5 4 3 4 5 2 1 5 4 2 3 5 1 5 5 3 3 3 5 5

Deposits / Liabilities 3 2 1 3 5 3 1 5 5 3 4 5 2 1 5 3 1 3 5 1 5 4 3 3 3 5 5

CASA ratio 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 5 1 5 4

LTMT loans/Current deposits 5 2 5 2 5 3 3 5 5 5 1 2 5 5 5 3 3 5 5 2 3 5 5 5 1 5 5

MT loans / Total loans 2 1 3 1 5 1 1 1 5 5 3 4 3 5 3 2 1 4 5 2 3 3 5 3 1 1 5

LT loans / Total loans 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 5 3 2 3 2 2 4 5 1 2 3 5 2

ST deposits / LTMT loans 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 1 2 5 5 2 1 1 1

Trend 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3
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Các số liệu thống kê cơ bản 
 

Biểu đồ 20: Giá cổ phiếu của các ngân hàng vốn hóa lớn (>2 tỷ USD) vs. VNINDEX từ tháng 01/2021 – 02/2023 ( giá bắt 
đầu là 1) 

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 21: Giá cổ phiếu của các ngân hàng vốn hóa vừa và nhỏ (<2 tỷ USD) vs. VNINDEX từ tháng 01/2021 – 02/2023 
(giá bắt đầu là 1) 

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 22: TSSL lũy kế theo tháng của các mã CP ngành ngân hàng từ 01/2019 - 02/2023  

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

 

 



 

 

 

Biểu đồ 23: Hệ số tương quan giữa TSSL theo tháng giữa các ngân hàng vs. VN-Index từ tháng 01/2019 – 02/2023 

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

Biểu đồ 24: Độ biến động hằng năm (01/2019 – 02/2023) 
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